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PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3
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7.78.37.07.015/11/2004NgânTrần Thị Kim03122210321

5.84.07.110.017/02/2004ThànhNguyễn Việt03122210462

8.28.37.510.022/12/2005AnNguyễn Mai03122310013

6.15.36.78.022/11/2005AnNguyễn Thị Mỹ03122310024

9.38.510.010.022/10/2002AnhTrần Vũ Kiều03122310035

6.35.86.39.002/03/2003CơLê Yến03122310066

7.77.57.310.008/06/1999DiệuNguyễn Thị Hồng03122310077

6.96.36.810.024/02/2005DươngPhan Nguyễn Thuỳ03122310108

8.37.58.810.021/12/2005ĐạtHuỳnh Tiến03122310119

8.37.58.810.020/08/2005GiàuNguyễn Thị Ngọc031223101210

8.68.59.07.029/10/2004HoàngThái Lý Phúc031223101511

2.30.05.80.009/04/2005HữuNguyễn Mạnh031223101612

7.88.37.47.014/01/2005KiệtTrần Tuấn031223101813

8.17.38.710.015/10/2001LệNguyễn Thị Mỹ031223101914

9.39.39.010.028/06/2005LuyếnĐinh Thị Kim031223102115

8.28.07.910.027/03/2004NguyênLê Tôn Hoàng031223102416

8.37.88.610.004/11/2005NhiNguyễn Thị Thiên031223102517

7.06.07.510.009/02/1998NhưLê Quỳnh031223102718

7.66.08.910.014/10/2005NhưPhan Ngọc Diễm031223102819

8.77.310.010.001/07/2005QuânNguyễn Đoàn Hoàng031223102920

7.87.57.510.018/10/2005QuỳnhTrần Nguyễn Như031223103121

7.07.86.17.029/03/2005ThảoĐặng Thiên031223103422

8.06.89.110.003/10/2005ThùyCao Nguyễn Phương031223103523

8.27.58.510.025/07/2005TiênĐổ Thị Mỹ031223103724

8.79.08.110.020/08/2005TiênNguyễn Thị Cẩm031223103825

5.96.56.50.030/01/2005TrânHà Thị Huyền031223104026

8.68.38.710.013/10/2005VânPhạm Khánh031223104427

9.39.58.910.026/05/2005VyPhan Thị Trường031223104628

8.57.39.610.006/08/2000ÝLa Thục031223104829

9.19.38.710.007/09/2003ÝTô Thị031223105030

8.38.57.710.022/04/2005ThưTrần Ngọc Anh031223110131

9.18.89.310.014/11/2004MỹTrần Thị031223110332

1(3.1%)0(0%)2(6.3%)3(9.4%)7(21.9%)14(43.8%)5(15.6%)32(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 19 tháng 05 năm 2025
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